Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dược liệu Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Thanh Hóa và một số tỉnh Bắc Trung Bộ”. Mã số: NVQG-2016/07
Tổng kinh phí: 5.500,0
triệu đồng.Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:
5.400,0
triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:

   100,0
triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2016 đến tháng 02/2021; 
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nông nghiệp Thanh Hoá
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Trọng Quyền
Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Trọng Quyền
	NCVC, Thạc sĩ
	Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

	2
	Vũ Quang Trung
	NCV, Kỹ sư
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá

	3
	Nguyễn Thị Thơ
	NCV, Thạc sĩ
	Viện Công nghệ sinh học - Trường Đại học Lâm nghiệp 

	4
	Đỗ Đăng Giáp
	NCV, Tiến sĩ
	Phòng thí nghiệm trọng điểm - Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

	5
	Lê Văn Đạt
	NCV, Kỹ sư
	Vườn Quốc gia Bến En

	6
	Lê Tùng Linh
	NCV, Kỹ sư
	Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá

	7
	Lê Văn Lực
	NCV, Kỹ sư
	Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng

	8
	Nguyễn Trọng Dũng
	NCV, Thạc sỹ
	Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

	9
	Lê Thị Lệ
	NCV, Tiến sĩ
	Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 4/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	01 Vườn nhân giống A. formosanus (quy mô 2000m2)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2. 
	01 Nhà lưới trồng lan gấm (quy mô 1,0 ha)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3. 
	03 Mô hình trồng thực nghiệm A. formosanus dưới tán rừng, quy mô 1,0 ha/mô hình: Mô hình 1: Tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế), Mô hình 2: Tại Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An), Mô hình 3: Tại Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hoá).
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4. 
	SX 200.000 cây giống A. formosanus bằng phương pháp nuôi cấy mô
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	5. 
	SX 800.000 cây giống A. formosanus bằng phương pháp giâm hom
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	6. 
	Trồng 1.000.000cây A. formosanus từ cây giống thành phẩm (200.000 cây từ cây giống nuôi cấy mô và 800.000 cây từ hom) 
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bản đồ phân bố của loài Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Vùng núi Bắc Trung Bộ
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2. 
	Quy trình kỹ thuật nhân giống Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) bằng phương pháp nuôi cấy mô (được Hội đồng cấp cơ sở thông qua)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3. 
	Quy trình kỹ thuật nhân giống Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) bằng  phương pháp giâm hom (được Hội đồng cấp cơ sở thông qua)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4. 
	Quy trình kỹ thuật trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) trong Nhà lưới (được Hội đồng cấp cơ sở thông qua)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	5. 
	Quy trình kỹ thuật trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng (được Hội đồng cấp cơ sở thông qua)
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3: 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1. 
	Bài báo khoa học: 04 bài báo trong nước (02 bài báo đã đăng và 02 bài báo đã gửi đăng)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2. 
	Đào tạo Tiến sỹ: 01
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3. 
	Đăng ký mã vạch loài A.formosanus trên ngân hàng gen quốc tế: 1) Đoạn trình tự gen rbcL được đăng trên GenBank (NCBI) với mã số MW678628; 2) Đoạn gen ITS2 có kích thước 335 bp được đăng trên GenBank (NCBI) với mã số MW663932
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


3.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Quy trình nhân giống Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) bằng phương pháp nuôi cấy mô
	2021
	- Trung tâm nghiên cứu, khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá.

- Công ty NNHH CNC và GLOBALGAP (tiền thân là Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ địa tin học Lâm phát).

- Vườn Quốc Gia Bạch Mã (Thừa thiên Huế)

- Vườn Quốc Gia Pù Mát (Nghệ An).

	2
	Quy trình nhân giống Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) bằng phương pháp giâm hom
	2021
	

	3
	Quy trình trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) dưới tán rừng
	2021
	

	4
	Quy trình trồng Lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) trong nhà lưới
	2021
	

	5
	Mô hình trồng Lan gấm dưới tán rừng, Vườn nhân giống và mô hình trồng thực nghiệm Lan gấm trong nhà lưới 
	2021
	


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
- Đề tài đã bổ sung 01 loài (Anoectochilus formosanus Hayata) cho hệ thực vật tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung bộ. 
- Phân tích và đăng ký 02 mã vạch trên ngân hàng gen quốc tế cho loài Anoectochilus formosanus Hayata nguồn gen tự nhiên ở Thanh Hoá. Là cơ sở để phân loại và định danh chính xác loài A. formosanus tại Bắc Trung Bộ (phân bố tự nhiên tại Thanh Hóa).
- Xây dựng thành công Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro, nhân giống giâm hom loài Anoectochilus formosanus Hayata góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm tại Thanh Hoá và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

-  Xây dựng thành công Quy trình kỹ thuật trồng hom loài Anoectochilus formosanus Hayata dưới tán rừng và trong nhà lưới.
- Bổ sung cơ cấu cây trồng mới (loài Anoectochilus formosanus Hayata) có triển vọng, giá trị kinh tế cao, nhất là phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc sống ở những nơi điều kiện khó khăn núi cao.

- Xây dựng được 03 mô hình trồng cây dược liệu lan kim tuyến dưới tán rừng tại 3 tỉnh (Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnhThanh Hoá; VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An, VQG Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế); 02 mô hình trồng Lan gấm trong nhà lưới tại (Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá, VQG Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế), làm điểm tham quan và nhân rộng mô hình.

- Góp phần đào tạo 01 Nghiên cứu sinh.
- Có 04 bài báo chuyên ngành (02 bài được đăng và 02 bài được chấp nhận đăng).

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế



Lan gấm là cây có giá trị kinh tế cao, nhu cầu của xã hội là rất lớn, vì vậy việc xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế trồng lan gấm sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập – xoá đói, giảm nghèo và cơ sở để người dân khu vực núi cao có thể làm giầu.

2.4.2. Hiệu quả xã hội

- Bổ sung giống cây trồng mới vào cơ cấu cây trồng của địa phương ở những khu vực núi cao (nơi niện nay hầu hết có điều kiện tự nhiên bất lợi cho sản xuất nông nghiệp).
- Phát triển dược liệu nuôi trồng đáp ứng giúp giảm áp lực khai thác trái phép Lan gấm từ rừng tự nhiên.

- Cung cấp nguồn dược liệu sạch đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh của con người. 

- Mô hình trồng dược liệu Lan gấm hướng tới việc thực hiện theo hướng dẫn thực hành tốt trồng trọt cây dược liệu của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO), không ảnh hưởng xấu đến môi trường; việc phát triển dược liệu dưới tán rừng góp phần bảo vệ rừng được tốt hơn.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                

X
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